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1 Hệ thống giao thông gắn với XD NTM GĐ 2017 - 2020
TTMA, TK, 

ĐBK, PĐ, TM
Cty TNHH  Nhơn Thành 62-07/12/2020 20/07/20 14/08/2021 Đang thi công phần phát sinh 99

điểm d khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

2
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ  Đông kênh Tư 

mới (từ xã Mỹ An đến kênh Năm)
Phú Điền Cty TNHH Gia Phát 20/04/2021 17/10/2021

Đang lu nền chuẩn bị tưới 

nhựa
85

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

3
Nạo vét taọ nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ bắc kênh K2 

(Cây Dông - 307)
Láng Biển Cty TNHH Trường Đức 30a-09/7/2021 16/07/2021 13/09/2021 Rãi đá mặt đường 85

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

4 Cải tạo, sửa chữa Trường TH Trường Xuân 1 (điểm lẻ) Trường Xuân Cty TNHH Thọ Thông 16-10/6/2021 15/06/2021 14/08/2021 Hoàn thiện công trình 95
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

5 Trường TH Đốc Binh Kiều 3 (điểm Kinh Cái) Đốc Binh Kiều
Cty TNHH MTV Tường 

Vy
02-19/02/2021 26/02/2021 25/08/2021

đang thi công lắp dựng khung 

cột nhà xe, thi công nhà bảo 

vệ, lát nền các phòng học

74
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

6 Đền thờ Đốc Binh Kiều Đốc Binh Kiều
Cty TNHH Đầu tư xây 

dựng Bảo Huy
03-05/4/2021 26/04/2021 26/07/2021

Tạm ngưng do dịch CoVid-19. 

Đơn vị thi công ở ngoài huyện 

(TP Cao Lãnh)

60
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

7
Cải tạo sửa chữa trường mầm non Hưng Thạnh (điểm 

chính)
Hưng Thạnh

Cty TNHH Đại Thành 

Tháp Mười
35-15/7/2021 23/07/2021 21/09/2021 Hoàn thiện công trình 95

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

8
Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân 

Kiều, QS Mỹ Hòa
Tháp Mười Cty TNHH XD Hữu Minh 19-22/6/2021 28/06/2021 26/08/2021

Thi công cạo, sơn P QS Tân 

Kiều
60

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

9
Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Thanh Mỹ 2 - Điểm 

chính
Thanh Mỹ Cty TNHH Kim Huyên 38-19/7/2021 26/07/2021 24/09/2021 Cạo sơn cũ, sơn mới lại 70

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

10
Cải tạo, sửa chữa Trường TH&THCS Láng Biển (điểm 

chính)
Láng Biển

Cty TNHH MTV Tường 

Vy
31-13/7/2021 19/07/2021 17/10/2021 Hoàn thiện công trình 95

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

11
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương 

Thịnh - kênh 5 Phước - kênh 8 Phước.
Hưng Thạnh

Cty TNHH MTV Phụng 

Gia Huy
05/07/2021 13/10/2021

 Đang phơi đất chuẩn bị vỗ 

mái taluy
45

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

12
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Nhất 

(kênh Năm - MHX)
Mỹ An Cty TNHH Nhựt Vũ 21-25/6/2021 02/07/2021 02/12/2021

đang đổ bê tông mặt đan 

200/2,293m
25

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

13
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây Mỹ Phước 

(NVT A - An Phong)
Mỹ Quí

Cty TNHH MTV Diễm 

Tường
18 -22/06/2021 29/06/2021 25/03/2022

Đào nền đường 1600, bơm cát 

1000m
5

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

14
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh 

Đường Thét (An Phong - NVT A)
Mỹ Quí Cty TNHH Trường Đức 23-05/7/2021 12/07/2021 07/02/2022

Lên đá lớp 1 xong, đang lu nền 

chuẩn bị lớp 2
70

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

15
Nạo vét taọ nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Đồng 

Tiến (ranh Trường Xuân - đoạn còn lại).
Trường Xuân

Cty TNHH Đại Thành 

Tháp Mười
09-06/5/2021 29/06/2021 27/09/2021

Mượn đất đắp lề, gia cố cừ 

tràm 
12

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

16
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Giữa 

(ĐT 846 - ranh Tân Kiều)
Tân Kiều Cty TNHH Nhựt Vũ 25-05/7/2021 12/07/2021 20/10/2021

 Đang triển khai ên đá lớp 0x4 

được 800m
35

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

17
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Việt 

Kiều.
Mỹ Hòa Cty TNHH Cường Lợi 26-08/7/2021 15/07/2021 12/11/2021

 Đang triển khai đào lòng đắp 

lề
10

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

18 Trường MN Đốc Binh Kiều 2 (điểm kênh năm) Đốc Binh Kiều
Cty TNHH MTV Tường 

Vy
34-13/7/2021 20/07/2021 17/11/2021 Đang sửa đê 15

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

19 Trường MN Đốc Binh Kiều 2 (điểm Hai Hạt) Đốc Binh Kiều
Cty TNHH MTV Tường 

Vy
32-13/7/2021 20/07/2021 17/11/2021 Bơm cát san lấp và đắp đê 17

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-XDCB ngày          /9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
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20 Trường MN Đốc Binh Kiều 2 (điểm kênh Cái) Đốc Binh Kiều
Cty TNHH MTV Tường 

Vy
33-13/7/2021 20/07/2021 17/11/2021 Đào đất móng công trình. 1

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

21 Trường TH Đốc Binh Kiều 3 (điểm Kênh Năm) Đốc Binh Kiều Cao Văn Bảy 42a-27/7/2021 03/09/2021 03/01/2022 đang thi công thép móng 5
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

22 Cải tạo, sửa chữa Trường TH Phú Điền 1 (điểm chính) Phú Điền
Cty TNHH MTV Công 

Bảy Hồng
42-27/7/2021 19/07/2021 16/10/2021

* Cải tạo khối 4 phòng: Thi 

công xong tháo trần, cạo, bả 

matic, tháo gạch nền, làm lớp 

bt lót và chưa lót gạch, đã lắp 

khuôn bao cửa xong

* Cải tạo khối 6 phòng: Đã cạo 

vôi tường phần mặt chính

5
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

23 Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Giữa ấp 5 Mỹ Quí
Cty TNHH Đại Thành 

Tháp Mười
44-12/08/2021 19/08/2021 17/11/2021

 Đang phơi đất chuẩn bị vỗ 

mái taluy
55

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

24 Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6 Tân Kiều Cty TNHH Gia Phát 43-10/8/2021 23/08/2021 20/12/2021

Đang tập kết vật tư và phương 

tiện vào công trình, chuẩn bị 

thi công đào rãnh thoát nước

0
điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

25
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ bắc kênh NVT 

A (Mỹ Phước - Cầu Mỹ Quý)
Mỹ Quí

Cty TNHH MTV Hữu 

Phước
46-24/08/2021 31/08/2021 19/11/2021

Thi công bơm cát xong, đang 

lu nền
40

điểm c khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

26
Trường MN Non Tháp Mười (Hạng mục: Cổng, hàng rào, 

sân đan…)
TT. Mỹ An Cty TNHH Thọ Thông 04 -09/4/2021 15/04/2021 13/08/2021

Tạm ngưng do dịch CoVid-19. 

Do công trình làm khu cách ly 

chưa thi công được 

30
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

27 Hàng rào TTVHHTCĐ xã Mỹ Đông Mỹ Đông
Cty TNHH Thu Hiền Tháp 

Mười.
22-25/6/2021 06/7/2021 19/08/2021

Đang cạo sơn cũ, bả matic 

hàng rào
60

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

28 Trường MN Non Tháp Mười (giai đoạn 2) TT. Mỹ An
Cty TNHH XD Đại 

Trường Phúc
01-19/2/2021 26/02/2021 25/08/2021

Tạm ngưng do dịch CoVid-19. 

Do công trình làm khu cách ly 

chưa thi công được. 

43
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

29 Hàng rào – Nhà xe TTVHHTCĐ xã Thanh Mỹ Thanh Mỹ Cty TNHH Tuấn Anh 07-23/4/2021 04/05/2021 03/08/2021
Tạm ngưng do dịch CoVid-19. 

Đơn vị thi công ở ngoài huyện
86

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

30
Nhà máy sản xuất các loại giày, mũ dày mở rộng 

( Cty Tỷ Thạc chủ đầu tư)
TT. Mỹ An

Cty CPXL và Vật Tư Đức 

Lộc
20/01/2021 20/01/2021 20/09/2021 Tạm ngưng do dịch CoVid-19 80

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

31 Miếu Bà Chúa xứ ĐBK
Cty TNHH Đầu tư xây 

dựng Bảo Huy 
02-05/4/2021 12/04/2021 12/06/2021

Tạm ngưng do dịch CoVid-19. 

Đơn vị thi công ở ngoài huyện 

(TP Cao Lãnh)

80
điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

32 Trường TH Mỹ An 1 (điểm chính) TT. Mỹ An
Mở thầu ngày 10/9. Đang xét 

thầu

điểm e khoản 3 

CV 3373/BXD-GĐ

33
Nâng cấp bờ kè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đầu Cầu 

qua chợ Cũ)
TT. Mỹ An

Cty TNHH 

Hoàng Vân
47-25/08/2021 01/09/2021 10/12/2021 Đang đóng cừ móng bờ kè 3

34 Nâng cấp hạ tầng khu hành chính dân cư TT. Mỹ An
Cty Xây lắp 

và VLXD Đồng Tháp
17-16/6/2020 28/06/2021 25/12/2021

Đang thi công lắp đặt cống 

đường Điện Biên Phủ
4

35 Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An (Khóm 2) TT. Mỹ An
Cty Công trình cầu phà 

TP. HCM
12-01/6/2020 08/06/2021 04/01/2022

Đang thi công vỉa hè đường 

Hoàng Văn Thụ.
3
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36 Cổng Chào ĐT 844 ranh Long An Trường Xuân
Cty TNHH MTV XD 

Minh Thùy

36-

15/7/2021
23/07/2021 21/09/2021 Đổ  bê tông cột 10

37 Cổng Chào ĐT 844 ranh Tam Nông Hưng Thạnh Cty TNHH Nhựt Vũ 51-06/9/2021 Đổ  bê tông cột 10

38 Cổng chào ĐT 846 Đốc Binh Kiều ranh Tiền Giang Đốc Binh Kiều Cty TNHH NHựt Vũ 40-22/7/2021 04/08/2021 04/10/2021

Vị trí cổng chào gần chốt kiểm 

dịch Bằng Lăng (thi công xong 

bê tông cọc, gia công thép 

khung) 

3

39 Cổng chào ĐT850 Láng Biển ranh Cao Lãnh Láng Biển
Cty TNHH MTV XD 

Minh Thùy
36-15/7/2021 23/07/2021 21/09/2021 Gia công tại xưởng 6

40
Sửa chữa cống thoát nước, đường nội bộ khu chợ Hưng 

Thạnh
Hưng Thạnh Cty TNHH Nhựt Vũ 41-27/7/2020 02/08/2021 30/12/2021

 Tập kết cốt thép hố ga, đang 

ra thép; chuẩn bị bơm bơm cát 

san lấp mặt bằng

0

41 Nâng cấp đường Lê Đức Thọ (đoạn còn lại) TT. Mỹ An Cty TNHH Hoàng Vân 39-22/7/2020 28/07/2021 11/09/2021
Vệ sinh, dặm vá mặt đường 

chuẩn bị tưới nhựa
80

42 Đường nội bộ và cống thoát nước chợ Mỹ Hòa Mỹ Hòa
Cty TNHH MTV Diễm 

Tường
68-25/12/2020 30/12/2020 15/07/2021 Đang tưới nhựa 89

43 CDC Gò Tháp mở rộng Tân Kiều Cty TNHH Gia Phát 24-05/7/2020 12/07/2021 20/10/2021
Phá dở nền đan hện trạng. Di 

dời vật, kiến trúc.
15

44
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Đốc Binh Kiều, QS Mỹ 

Đông
ĐBK, Mỹ Đông

Cty TNHH XD Thanh An 

TM
45-20/08/2021 27/08/2021 26/10/2021

Đang cạo sơn khối quân sự xã 

Mỹ Đông
0

45
Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy 

hoạch  
Trường Xuân Cty TNHH Hoàng Vân 50-06/9/2020

Tập kết vật tư, thiết bị. Vướng 

mặt bằng khu đầu voi và công 

ty cấp 4

46 Sửa chữa CTN, ĐNB Tuyến DC ấp 4 xã Láng Biển Láng Biển Cty TNHH Gia Phát 54-08/09/2021 Đã bàn giao mặt bằng.

47
Lưới hạ thế bờ đông kênh HTX ( từ kênh NVT A - kênh 

Bảy Thước)
Mỹ Quý Cty TNHH Quang Nhựt 05-15/4/2021 22/04/2021 21/07/2021

Dựng trụ, đổ móng, kéo dây 

xong chỉ còn phát quang 

đường dây là hoàn thành

95

48
Lưới trung thế 3P-22KV bờ nam kênh Nguyễn Văn Tiếp 

(từ kênh Xáng - Nhà máy Hữu Đức)
Đốc Binh Kiều DNTN A.C 28-08/7/2021 15/07/2021 25/07/2021

Đã dựng trụ và đổ móng hoàn 

thành
70

49
Lưới hạ thế bờ đông kênh Láng Biển (từ kênh 7 Thước - 

kênh K3)
Láng Biển

Cty TNHH MTV Điện 

Phúc Tiến Thịnh
29-08/7/2021 15/07/2021 14/08/2021

Đã dựng trụ và đổ móng hoàn 

thành
70

50 CDC Trung tâm xã Thạnh Lợi Thạnh Lợi Cty TNHH Gia Phát 14-06/4/2020 09/06/2021 06/11/2021

Đang xây rảnh thoát nước.  

Đặt cống, hố ga ø400, ø600 

của tuyến C, bơm cát các tuyến 

đường A,B,C,D,E,F

20

51 Nâng cấp đường nội bộ chợ Trường Xuân Trường Xuân Đang xét thầu

52 Sửa chữa trụ sở Huyện ủy TT. Mỹ An
Mở thầu ngày 10/9. Đang xét 

thầu

53 Cải tạo Hội trường B, Trụ sở Hội đồng nhân dân TT. Mỹ An
Mở thầu ngày 10/9. Đang xét 

thầu
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